
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HOÁ  – KHOÁ 2015 VÀ 2016
 

                                  Môn thi: HOÁ HỌC
                     Ngày thi : 18/7/2017
                     Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(1điểm)
	1, Bazơ mạnh
	0,25

	
	2, Nước mềm
	0,25

	
	3, Sự ăn mòn kim loại
	0,25

	
	4, Lớp ngoài cùng
	0,25

	Câu 2

(1điểm)
	1, Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
	0,5

	
	2, Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
	0,5

	Câu 3

(2điểm)
	1, Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe
	0,5

	
	2, Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2
	0,5

	
	3, 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
	0,5

	
	4, FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
	0,5

	Câu 4
(1điểm)
	Cu         +       4HNO3đ,n → Cu(NO3)2   +   2NO2   +  2H2O
0,2mol                                                         0,4mol

VNO2 = 22,4.0,4 = 8,96L
	0,5
0,25

0,25

	Câu 5

(1,5điểm)
	1, Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

2, Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

3, Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag
	0,5

0,5

0,5

	Câu 6

(2điểm)
	2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
x
3x
      x
      3/2x
(mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2






y
2y
     y
    y

(mol)

nH2 = 7,84/22,4 = 0,35mol

Ta có : 
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	0,25
0,25

0,25

0,75

0,25

0,25

	Câu 7

(1,5điểm)
	1, Na + H2O → NaOH + ½ H2
2, Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

3, CuO + CO → Cu + CO2
	0,5
0,5

0,5

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HOÁ  – KHOÁ 2015 VÀ 2016
 

                                  Môn thi: HOÁ HỌC
                     Ngày thi : 18/7/2017
                     Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(1điểm)
	1, Nước vôi trong
	0,25

	
	2, Kim loại kiềm
	0,25

	
	3, Lưỡng tính
	0,25

	
	4, Tính dẻo
	0,25

	Câu 2

(1điểm)
	1, Na + H2O → NaOH + ½ H2
	0,5

	
	2, Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
	0,5

	Câu 3

(2điểm)
	1, Fe(OH)2 → FeO + H2O
	0,5

	
	2, FeO + H2 → Fe + H2O
	0,5

	
	3, Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
	0,5

	
	4, FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe
	0,5

	Câu 4

(1điểm)
	Mg        +      2 H2SO4đ,n → MgSO4   +   SO2   +  2H2O

0,2mol                                                     0,2mol

VNO2 = 22,4.0,2 = 4,48L
	0,5

0,25

0,25

	Câu 5

(1,5điểm)
	1, Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

2, Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

3, Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag
	0,5

0,5

0,5

	Câu 6

(2điểm)
	Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
x
x
      x
           x
(mol)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2





y
y
     y
          y

(mol)

nH2 = 6,72/22,4 = 0,3mol

Ta có : 
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	0,25

0,25

0,25

0,75

0,25

0,25

	Câu 7

(1,5điểm)
	1, CaO + CO2 → CaCO3
2, Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O
3, FeO + H2 → Fe + H2O
	0,5

0,5

0,5

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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